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8. Mục tiêu học phần
Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:

* Kỹ năng

1. Thực hành thành thạo được các kỹ thuật và thủ thuật thường gặp trong nhi khoa

2. Thực hiện được qui trình điều dưỡng trong chăm sóc một số bệnh thường gặp trong Nhi khoa.

3. Áp dụng được các phương pháp và kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm, quản lý nhóm. Phối hợp nhịp nhàng với các thành viên nhóm chăm sóc để tư vấn một số vấn đề chăm sóc cho trẻ và gia đình trẻ.

* Thái độ

1. Nhận thức được tầm quan trọng của môn học Điều dưỡng Nhi trong thực hành nghề nghiệp.

2. Nhận thức được vai trò của người Điều dưỡng trong công tác chăm sóc sức khoẻ đối với các trẻ mắc bệnh mạn tính và cấp tính.

9. Mô Tả học phần

Học phần này giúp cho sinh viên vận dụng những kiến thức về lý thuyết sự phát triển thể chất, tinh thần, vận động trẻ qua các giai đoạn phát triển, cũng như các bệnh cấp tính, mạn tính thường gặp ở Nhi khoa trong thực hành chăm sóc trẻ mắc bệnh Nhi khoa. Áp dụng được các kiến thức y khoa cơ sở và chuyên ngành liên quan, chuyên ngành Nhi để chăm sóc trẻ mắc bệnh Nhi khoa, đồng thời thúc đẩy vai trò chăm sóc trẻ của bố mẹ và người thân. 

10. Phân bố thời gian: 2 (3 – 3 – 6)/2 tuần
11. Điều kiện và yêu cầu học phần

11.1. Điều kiện
Điều kiện tiên quyết: Điều dưỡng cơ bản 1, 2.

11.2. Yêu cầu:Trong quá trình học thực hành tại khoa Nhi, bệnh viện Đa khoa Trung Ương Thái Nguyên, sinh viên cần phải:
- Sinh viên phải tham gia học thực tập tại khoa Nhi, bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên: Áo blue, mũ, khẩu trang, thẻ sinh viên học lâm sàng, theo qui định, tóc búi gọn (đối với nữ).
- Tuân thủ nội qui, qui chế của khoa phòng, bệnh viện.

- Tuân thủ sự phân công của giáo viên hướng dẫn vào đội chăm sóc,
- Tuân thủ lịch phân công trực, không được bỏ trực, trong trường hợp có công việc đột xuất phải đổi trực và báo cáo giáo viên hướng dẫn, nhóm trưởng được biết.

- Đọc bài trước khi đi thực tập và chuẩn bị bệnh nhân cho buổi học khi được phân công

- Có thái độ đúng mực khi giao tiếp với nhân viên trong khoa, người nhà bệnh nhân và bệnh nhân .

- Biết cách học tập theo nhóm

- Thực hiện đúng quy trình kỹ thuật khi tiến hành thủ thuật cho bệnh nhân.

- Có thái độ nghiêm túc trong học tập.

- Phải làm 1 kế hoạch chăm sóc/ 1 tuần (chăm sóc ít nhất 2 bệnh nhi/1 tuần từ thứ 2 đến thứ 6, nộp 1 bản kế hoạch chăm sóc/ 1 tuần vào các chiều thứ 6).

- Làm 1 bài tập nhóm: giáo dục sức khoẻ, tư vấn cho bệnh nhân ra viện, . . . 

- Phải hoàn thành được các chỉ tiêu lâm sàng

* Chỉ tiêu kỹ thuật/ thủ thuật
	STT
	Tên thủ thuật
	Số lần
	Mức độ đạt

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Kỹ thuật cân trẻ, sử dụng được biểu đồ tăng trưởng
	3
	1
	1
	1

	2
	Kỹ thuật đo vòng đầu, chiều dài, sử dụng được biểu đồ tăng trưởng
	3
	1
	1
	1

	3
	Lấy máu tĩnh mạch làm xét nghiệm
	3
	1
	1
	1

	4
	Lấy dịch tỵ hầu nuôi cấy
	3
	1
	1
	1

	5
	Kỹ thuật tiêm bắp nông
	6
	2
	2
	2

	6
	Kỹ thuật tiêm tình mạch
	6
	2
	2
	2

	7
	Kỹ thuật truyền dịch
	2
	0
	1
	1

	8
	Kỹ thuật hút đờm dãi
	2
	0
	1
	1

	9
	Kỹ thuật cho bệnh nhi thở ô xy qua gọng mũi
	2
	0
	1
	1

	10
	Kỹ thuật tắm trẻ sơ sinh bệnh lý
	2
	0
	1
	1

	11
	Kỹ thuật thay tã lót, thay bỉm
	2
	0
	1
	1

	12
	Kỹ thuật pha Oresol
	3
	0
	0
	3

	13
	Kỹ thuật trẻ uống Oresol phác đồ A, B
	3
	0
	0
	3

	14
	Giáo dục sức khỏe cho bệnh nhi và người chăm sóc trẻ khi ra viện
	2
	0
	1
	1

	15
	Ghi chép chăm sóc vào hồ sơ bệnh án
	2
	0
	1
	1

	16
	Viết kế hoạch chăm sóc: 1 KHCS/ tuần
	2
	0
	0
	2

	Tổng số
	46


* Chỉ tiêu nhận định chăm sóc, thực hành chăm sóc

	STT
	Chỉ tiêu
	Số lần thực hiện
	Mức độ đạt

	
	
	
	1 (kiến tập)
	2 (làm có hướng dẫn)
	3 (làm độc lập

	1
	Nhận định dấu hiệu mất nước ở bệnh nhi tiêu chảy
	2
	
	1
	1

	2
	Nhận định dấu hiệu bụng chướng
	2
	
	1
	1

	3
	Nhận định dấu hiệu nguy hiểm toàn thân
	2
	
	1
	1

	4
	Nhận định dấu hiệu thở nhanh, rút lõm lồng ngực
	2
	
	1
	1

	5
	Nhận định dấu hiệu thở khò khè và thở rít
	2
	
	1
	1

	6
	Nhận định dấu hiệu phù ở trẻ bị bệnh thận
	2
	
	1
	1

	7
	Nhận định dấu hiệu thiếu máu
	2
	
	1
	1

	8
	Nhận định vấn đề dinh dưỡng của trẻ
	2
	
	1
	1

	9
	Nhận định và phân loại mức độ vàng da sơ sinh do tăng bil tự do
	2
	1
	1
	1

	10
	Đánh giá tuổi thai theo thang điểm fistorm
	2
	0
	1
	1

	11
	Chăm sóc bệnh nhi thiếu máu
	
	
	
	

	
	- Nhận định chăm sóc và đưa ra vấn đề chăm sóc
	1
	
	
	1

	
	- Đưa chẩn đoán chăm sóc ưu tiên
	1
	
	
	1

	
	- Can thiệp điều dưỡng
	1
	
	
	1

	12
	Chăm sóc bệnh nhi tiêu chảy cấp
	
	
	
	

	
	- Nhận định chăm sóc và đưa ra vấn đề chăm sóc
	1
	
	
	1

	
	- Đưa chẩn đoán chăm sóc ưu tiên
	1
	
	
	1

	
	- Can thiệp điều dưỡng
	1
	
	
	1

	13
	Chăm sóc bệnh nhi nhiễm khuẩn đường hô hấp
	
	
	
	

	
	- Nhận định chăm sóc và đưa ra vấn đề chăm sóc
	1
	
	
	1

	
	- Đưa chẩn đoán chăm sóc ưu tiên
	1
	
	
	1

	
	- Can thiệp điều dưỡng
	1
	
	
	1

	14
	Chăm sóc trẻ sơ sinh non tháng
	
	
	
	

	
	- Nhận định chăm sóc và đưa ra vấn đề chăm sóc
	1
	
	
	1

	
	- Đưa chẩn đoán chăm sóc ưu tiên
	1
	
	
	1

	
	- Can thiệp điều dưỡng
	1
	
	
	1

	15
	Chăm sóc trẻ vàng da tăng bilirubun tự do
	
	
	
	

	
	- Nhận định chăm sóc và đưa ra vấn đề chăm sóc
	1
	
	
	1

	
	- Đưa chẩn đoán chăm sóc ưu tiên
	1
	
	
	1

	
	- Can thiệp điều dưỡng
	1
	
	
	1

	Tổng
	35
	
	
	


* Chỉ tiêu phân tích kết quả xét nghiệm
	STT
	Tên thủ thuật
	Số lần
	Mức độ đạt

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Phân tích được kết quả xét nghiệm nước tiểu 10 thông số
	2
	0
	1
	1

	2
	Phân tích được kết quả xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu
	2
	0
	1
	1

	3
	Phân tích được kết quả xét nghiệm sinh hoá máu 
	2
	0
	1
	1

	Tổng
	6


Ghi chú: 
Mức độ 1: Kiến tập

Mức độ 2: Làm được dưới sự hướng dẫn, giám sát của điều dưỡng, bác sỹ.

Mức độ 3: Làm độc lập
11.3. Bài tập cho mỗi sinh viên khi học học phần này
- Mỗi sinh viên lập kế hoạch chăm sóc 2 trẻ bệnh (với 2 mặt bệnh khác nhau cho mỗi kế hoạch, cho 2 tuần, tuần 2 là kế hoạch thi).

- Viết báo cáo và trình bày báo cáo theo các mặt bệnh thường gặp ở nhi: 4 bài/4 nhóm  (thảo luận nhóm)

- Viết kế hoạch giáo dục sức khỏe cho gia đình và trẻ (nếu tuổi phù hợp) : 4 nhóm/4 chủ đề (bài tập nhóm)
11.4. Lịch phân công nhóm trực

- Nhóm trưởng tự phân công, lập danh sách phân công lịch trực photo gửi cho giáo viên hướng dẫn, điều dưỡng trưởng khoa, cho các bạn sinh viên nắm được. Đảm bảo cho mỗi sinh viên trực ít nhất một lần/ tuần.
- Thứ 7, chủ nhật, ngày lễ chia làm 2 ca trực (ngày, đêm)

- Có bảng chấm công hàng ngày (theomẫu)
- Nghỉ 1 buổi học phải có giấy xin phép, có sự đồng ý của giáo viên. Nếu nghỉ 2 buổi có giấy xác nhận của phòng công tác học sinh- sinh viên. Phải đi trực bù, lịch trực bù không trùng vào buổi trực chính

- Sau mỗi buổi trực phải có chữ kí xác nhận của điều dưỡng buổi trực đó và viết giao ban trực theo mẫu. 
12. Nội dung học tập lâm sàng
	STT
	Tên bài
	Số tiết

	1
	Bài 1: Hướng dẫn làm mẫu kế hoạch chăm sóc điều dưỡng Nhi khoa

I.Hành chính

II. Bệnh sử

1. Quá trình bệnh lý

2. Tiền sử

3. Hiện tại

4. Vấn đề chăm sóc

Chẩn đoán chăm sóc
	2

	2
	Bài 2: Hướng dẫn nhận định, thực hành chăm sóc trẻ có dấu hiệu nguy hiểm toàn thân

1. Định nghĩa

2. Phương pháp phát hiện các dấu hiệu nguy hiểm toàn thân

2.1. Hỏi bệnh

2.2. Quan sát trẻ

3. Nếu trẻ từ 1 tuần đến 2 tháng tuổi.

3.1. Các biểu hiện hô hấp

3.2. Các biểu hiện nhiễm khuẩn tại chỗ

3.3. Sốt ≥ 37,50C: 

4. Phân loại đối với các dấu hiệu nguy hiểm toàn thân:

5. Xử trí với trẻ bệnh có các dấu hiệu nguy hiểm toàn thân.
	2

	3
	Bài 3: Hướng dẫn nhận định, thực hành chăm sóc trẻ sơ sinh non tháng

1. Kỹ năng khai thác bệnh sử
2. Nhận định tại phòng sơ sinh  

3. Xác định tuổi thai sau sinh
3.1. Thang điểm của Fistorm

3.2. Thang điểm Ballard mới 

3.3. Đánh giá tuổi thai dựa theo biểu đồ Lubchenco 
4. Một số vấn đề cần chăm sóc trẻ sơ sinh sau khi nhận định

5. Chẩn đoán chăm sóc và kế hoạch chăm sóc

6. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

7. Phân tích và đưa ra quyết định.
	

	4
	Bài 4: Hướng dẫn nhận định, thực hành chăm sóc trẻ vàng da tăng Bilirubin tự do

1. Nhận định chăm sóc

1.1. Hỏi bệnh

1.2. Khám vàng da

1.3. Các vấn đề khác

2. Đưa ra vấn đề chăm sóc

3. Chẩn đoán chăm sóc và kế hoạch chăm sóc

4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

5. Phân tích và ra quyết định
	2

	5
	Bài 5: Tham vấn vấn đề dinh dưỡng ở trẻ từ 0 tháng đến 5 tuổi theo IMCI

1. Đánh giá và phân loại vấn đề dinh dưỡng ở trẻ lúc mới đẻ đến 2 tháng tuổi.

1.1. Đánh giá vấn đề nuôi dưỡng và nhẹ cân ở trẻ

1.2. Phân loại vấn đề nuôi dưỡng hoặc nhẹ cân so với tuổi

2. Đánh giá và phân loại vấn đề dinh dưỡng ở trẻ lúc từ 2 tháng đến 5 tuổi

2.1. Đánh giá và phân loại

2.2. Đánh giá chế độ nuôi dưỡng trẻ

2.3. Hướng dẫn nuôi dưỡng trẻ theo tuổi

3. Tham vấn cho bà mẹ về vấn đề nuôi dưỡng

4. Chăm sóc trẻ đến khám lại

4.1. Thiếu máu

4.2. Nhẹ cân

4.3. Vấn đề nuôi dưỡng chưa hợp lý

5. Đưa ra vấn đề chăm sóc

6. Chẩn đoán chăm sóc và kế hoạch chăm sóc

7. Thực hiện chăm sóc

8. Phân tích tình huống và đưa ra quyết định
	2

	6
	Bài 6: Hướng dẫn nhận định, thực hành chăm sóc trẻ viêm phế quản

1. Kỹ năng khai thác bệnh sử:

2. Kỹ năng thăm khám

2.1. Quan sát

2.2. Gõ phổi: 

2.3. Nghe: 

2.4. Tìm dấu hệu nhiễm khuẩn:

3. Kỹ năng ra quyết định làm xét nghiệm và phân tích xét nghiệm

4. Kỹ năng ra quyết định chẩn đoán chăm sóc, làm được một kế hoạch chăm sóc 

đầy đủ về trẻ bị viêm phế quản. 

4.1. Chẩn đoán điều dưỡng: 

4.2. Một số chăm sóc đối với trẻ viêm phế quản phổi

4.3. Hướng dẫn phòng bệnh

5. Đưa ra vấn đề chăm sóc

6. Chẩn đoán chăm sóc và kế hoạch chăm sóc

7. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

8. Phân tích và đưa ra quyết định
	2

	7
	Bài 7: Hướng dẫn nhận định, thực hành chăm sóc trẻ thiếu máu tan máu
1. Khai thác được bệnh sử và tiền sử liên quan đến thiếu máu tan máu

2. Phát hiện các dấu hiệu thiếu máu trên lâm sàng và cận lâm sàng

3. Đưa ra vấn đề chăm sóc

4. Chẩn đoán chăm sóc và kế hoạch chăm sóc

5. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

6. Phân tích và đưa ra quyết định
	2

	8
	Bài 8: Hướng dẫn nhận định, thực hành chăm sóc trẻ tiêu chảy cấp

1. Kỹ năng khai thác bệnh sử

2. Kỹ năng khám 

3. Kỹ năng phân loại mức độ mất nước
4. Đưa ra vấn đề chăm sóc

5. Chẩn đoán chăm sóc và kế hoạch chăm sóc

6. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

7. Phân tích và đưa ra quyết định
	2

	9
	Bình Kế hoạch chăm sóc trẻ tiêu chảy/ viêm phổi/ sơ sinh non

1. Hành chính

2. Quá trình bệnh lý

3. Tiền sử

4. Nhận định hiện tại

5. Tóm tắt các vấn đề chăm sóc, phân tích

6. Chẩn đoán chăm sóc và kế hoạch chăm sóc

7. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

8. Đánh giá chăm sóc

9. Tóm tắt kế hoạch chăm sóc 
	2

	10
	Thực hành kỹ thuật điều dưỡng
	

	
	Tổng
	30


13. Phương pháp giảng
- Sinh viên chia làm 2 nhóm, mỗi nhóm sẽ có một giáo viên hướng dẫn dựa theo lịch học cụ thể.

- Lịch giao ban cho lớp chia như sau

	Tuần
	CB Giao ban

	1
	Huệ

	2
	Ngọc


- Sinh viên tham gia chăm sóc trẻ bệnh tại buồng dưới sự hướng dẫn của giáo viên và Điều dưỡng đơn nguyên.

- Giáo viên lượng giá, tổng kết cuối buổi thực hành.

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy

- Chuẩn bị bệnh nhi thực nhận định và chăm sóc

- Xây dựng kế hoạch giáo dục sức khoẻ cho bệnh nhi và gia đình

- Cases study để thảo luận
15. Đánh giá

Điểm tổng hợp đánh giá học phần được tính theo quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thang điểm: Điểm kiểm tra lý thuyết, thực hành, điểm thi kết thúc học phần được tính theo thang điểm 10, được làm tròn số.
- Điểm giữa học phần: (điểm bài tập nhóm + điểm kế hoạch chăm sóc tuần + điểm chỉ tiêu thực hành lâm sàng)/3
- Điểm thi kết thúc học phần: bốc thăm bệnh nhân thi nhận định trên bệnh nhân và làm kế hoạch chăm sóc.
16. Tài liệu học tập và tham khảo
16.1. Tài liệu học tập

1. Tập bài giảng lâm sàng Điều dưỡng Nhi khoa (lưu hành nội bộ)
16.2. Tài liệu tham khảo

2. Lồng ghép chăm sóc các bệnh thường gặp ở trẻ em (IMCI) (2008). Nhà xuất bản y học

3. Hướng dẫn thực hành khám lâm sàng chuyên khoa nhi (2009). Nhà xuất bản y hoc

4. Kĩ thuật Điều dưỡng Nhi khoa (2009). Nhà xuất bản y học
17. Lịch học
 Chưa có lịch học cụ thể, dự kiến học vào tháng 10/2016
	Tuần
	Thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Hoạt động
	Tài liệu tham khảo
	Giảng viên

	Tuần 1


	Thứ 2


	- Tiếp đón sinh viên

- HD mẫu KHCS Nhi khoa
	
	Thảo luận
	[1]
	Ths. Huệ

	
	Thứ 3


	- THKTĐD

- HD KT đo CC,VĐ,VN
	
	Thảo luận
	[1,2,3,4]
	Ths.Huệ; CN.Thu, CN.Ngọc

	
	Thứ 4


	- THKTĐD

- Giao ban

- HDNĐCS, THCS trẻ sơ sinh non tháng/vàng da
	
	Thảo luận
	[1,2,3,4]
	Ths.Huệ; CN.Thu; CN.Ngọc, 

	
	Thứ 5


	- THKTĐD

- Đi buồng

- HDNĐCS, THCS trẻ tiêu chảy
	
	Thảo luận
	[1,2,3,4]
	Ths.Huệ CN. Thảo, CN.Thu

	
	Thứ 6


	- THKTĐD

- Giao ban

- HDNĐCS, THCS trẻ NKHH
	
	Thảo luận
	[1,2,3,4]
	Ths.Huệ CN.Ngọc, CN.Thảo

	Tuần 2
	Thứ 2
	- THKTĐD

- Giao ban

- HDNĐCS, THCS trẻ thiếu máu
	
	Thảo luận
	[1,2,3,4]
	CN.Thu; CN.Ngọc, CN.Thảo

	
	Thứ 3
	- THKTĐD

- Đi buồng

- Bình KHCS trẻ tiêu chảy/hô hấp
	
	Thảo luận
	
	Ths.Huệ 

	
	Thứ 4
	- THKTĐD

- Đi buồng

- HDNĐCS, THCS trẻ SDD/ nuôi dưỡng trẻ dưới 5 tuổi.
	
	Thảo luận
	[1,2,3,4]
	CN.Thu; CN. Thảo, CN.Ngọc

	
	Thứ 5
	- THKTĐD

- HDNĐCS, THCS trẻ bệnh thận

- Xét tư cách thi
	
	Thảo luận
	[1,2,3,4]
	Ths.Huệ; CN. Thảo, CN.Thu

	
	Thứ 6
	- Bốc thăm, thi lâm sàng (cả ngày)
	
	
	
	


